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                       TRUYỆN NGẮN SAU 1945
I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ
-  Căn cứ vào “Công văn 3280/BGD ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT, ngày 27 tháng 8 năm 2020 để xây dựng chủ đề tích hợp văn bản - làm văn trong học kì I.  
     -  Chủ đề góp phần giúp học sinh học phát triển năng lực đọc hiểu văn bản của HS biết cách đọc hiểu truyện ngắn hiện đại, hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
-Tích hợp kiến thức đọc hiểu văn bản và kĩ năng thực hành nghe- nói- viết trong mỗi bài học tạo hứng thú học tập cho học sinh. Các em có cái nhìn hoàn chỉnh và thấy được mối liên hệ giữa các môn học. Từ đó có ý thức tìm tòi, học hỏi và vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
II. THỜI GIAN DỰ KIẾN
Chủ đề gồm 8 tiết. 
A. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ
1. Năng lực: 
- Góp phần phát triển năng lực đọc hiểu văn bản của HS (biết cách đọc hiểu truyện ngắn hiện đại, hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm), cụ thể là:
+ Nhận biết và phân tích được tình yêu làng thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng. 
+ Chỉ ra được những đặc sắc trong nghệ thuật truyện (xây dựng tình huống tâm lí, miêu tả diễn biến tâm trạng và ngôn ngữ nhân vật).
+ Nêu được cảm nhận về vẻ đẹp bình dị của các nhân vật trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa, đặc biệt là nhân vật anh thanh niên, trình bày được ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm, phân tích được những điểm đặc sắc trong nghệ thuật truyện.
+ Vận dụng cách tiếp cận truyện ngắn đã học vào việc tìm hiểu một tác phẩm không có trong chương trình truyện Đá trổ bông; lí giải được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. 
2. Phẩm chất
+ Bồi dưỡng tình yêu quê hương, niềm tự hào về quê hương, đất nước và con người Việt Nam  
+ Bồi dưỡng niềm tin yêu con người, góp phần hình thành phẩm chất nhân ái của HS
+ Bồi dưỡng tinh thần lạc quan, thái độ sống tự chủ và trách nhiệm, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
B. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU DẠY HỌC
- Giáo án/thiết kế bài học
- Sách giáo khoa
- Các slides trình chiếu, các video clip
- Các phiếu học tập, tranh ảnh minh họa...
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên-học sinh
	Nội dung cần đạt

	
- GV giới thiệu  chương trình chủ đề chủ đề so với cấu trúc SGK. 
 Tổ chức cho HS trao đồi:
(1) Em hiểu thế nào là chủ đề tích hợp?
(2) Chủ đề tích hợp lớp 9- kì 1 có  mục đích gì? 
- Tổ chức cho HS thảo luận. GV quan sát, khích lệ HS.
- Tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm.
- GV tổng hợp ý kiến.
- GV khái quát kiến thức liên quan đến truyện ngắn
	- Chủ đề tích hơp văn bản- Làm văn gồm 9 tiết ( 6 tiết cho  văn bản, 2 tiết làm văn và 1 tiết tổng kết): Qua khai thác sự liên quan, gần gũi ở văn bản đọc hiểu truyện Làng, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự .... Từ đó vận dụng vào tạo lập văn bản, năng lực đọc hiểu  và tạo lập văn bản.
- Thông qua chủ đề: HS nhận biết giá trị cuả truyện ngắn và các đặc điểm của truyện ngắn. Các đặc điểm của truyện ngắn như sau:
1. Nội dung:
a. Giá trị hiện thực
Giá trị hiện thực của TP VH là toàn bộ hiện thực được nhà văn phản ánh trong TP VH, tùy vào ý đồ sáng tạo mà hiện tượng đó có thể đồng nhất với thực tại cuộc sống hoặc có sự khúc xạ ở những mức độ khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết hiện thực trong các tác phẩm văn chương đều là hiện thực được hư cấu. Nó có ý nghĩa phản ánh hiện thực của một thời kỳ trên nhiều góc diện khác nhau hơn là các hiện thực cụ thể.
b. Giá trị nhân đạo
Là một giá trị cơ bản của những tác phẩm văn học chân chính được tạo nên bởi niềm cảm thông sâu sắc của nhà văn với nỗi đau của những con người, những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống; Đồng thời, thể hiện sự nâng niu, trân trọng với những nét đẹp trong tâm hồn và niềm tin khả năng vươn dậy của con người dù trong bất kỳ hòan cảnh nào của cuộc đời. (tố cáo xã hội, ca ngợi, thương cảm, bênh vực, chỉ ra con đường lối thoát cho nhân vật…)
2. Giá trị nghệ thuật:
2.1 Ngôn ngữ kể chuyện
_ Ngôn ngữ trong truyện rất đặc sắc: mang đậm tính khẩu ngữ và lời ăn tiếng nói, mang đậm nét địa phương:
+ Trong truyện ngắn “Làng”: ngôn ngữ nhân vật ông hai mang đậm tính khẩu ngữ và lời ăn tiếng nói của người nông dân.
+ Trong truyện “Chiếc lược ngà”: ngôn ngữ mang đậm chất địa phương “vô”, “nói trổng”….
_ Ngôn ngữ thể hiện góp phần thể hiện rõ tính cách của nhân vật
+ Ngôn ngữ của nhân vật ông Hai vừa có nét chung của người nông dân, lại mang đậm cá tính của nhân vật nên rất sinh động.
+ Ngôn ngữ giàu tính trẻ thơ trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”
_ Ngôn ngữ giàu chất thơ, mang tính triết lý cao:
+ Ta bắt gặp trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa” những chi tiết giàu chất thi ca: Cô gái bất giác đỏ mặt lên/bỗng nhiên lại gặp hoa dơn, hoa thược dược, vàng, tím, đỏ, hồng phấn, tổ ong... ngay dưới kia là mùa hè, đột ngột và mừng rỡ, quên mất e lệ, cô chạy đến bên người con trai đang ngắt hoa. Anh con trai, rất tự nhiên như với ngựời quen thân, trao bó hoa đãcắt cho người con gái, và cũng rất tự nhiên cô đỡ lấy/ vị hoạ sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi cũng đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài/...
+ Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” có rất nhiều câu triết lí, sâu sắc. Đâylà cách sống của ông hoạ sĩ: “Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta? Tốt hơn là tránh nó để làm việc đời”. Còn đây là những lí luận về sự không cô đơn, sự “thèm người” của anh thanh niên: Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao lại gọi là một mình được? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chí dưới kia./ Còn người thì ai chả “thèm” / Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc? Với những câu triết lí của phương thức nghị luận, truyện ngắn gợi lên ở người đọc nhiều suy tưởng.
2. 2 Cốt truyện, ngôi kể, cách kể chuyện
_ Cốt truyện thường được xây dựng theo một trình tự khá hợp lý:  Cốt truyện đơn giản tự nhiên, theo mạch thời gian; kể theo ngôi thứ ba khiến câu chuyện được sinh động, thể hiện được cái nhìn khách quan nhất về các nhân vật trong truyện.
Ví dụ: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”
+ Cốt truyện đơn giản, kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh thanh niên làm công tác khí tượng với ông hoạ sĩ già và cô kĩ sư trẻ mới ra trường.
=> Vẻ đẹp của nhân vật hiện ra qua con mắt, đánh giá của các nhân vật phụ.
+ Câu chuyện “Lặng lẽ Sa Pa” được kể theo ngôi thứ ba. Người kể nhập vào nhân vật ông hoạ sĩ nên cảnh thiên nhiên hiện ra thật đẹp, anh thanh niên thật đáng mến...
_ Cốt truyện được phát triển khá gay cấn có thắt nút, mở nút. Xây dựng cốt truyện khá chặt chẽ, lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp. (ngôi thứ nhất kể chuyện)
+ Truyện “Chiếc lược ngà” được kể theo ngôi thứ nhất, đặt vào nhân vật bác Ba, người bạn chiến đấu của ông Sáu và cũng là người chứng kiến, tham gia vào câu chuyện. Với ngôi kể này, người kể chuyện xen vào những lời bình luận, suy nghĩ,bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với nhân vật, và câu chuyện vẫn mang tính khách quan
2.3 Tình huống truyện
_ Truyện ngắn xây dựng được một tình huống truyện hợp lý, cách kể truyện tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình luận.
Ví dụ: Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”
+ Kể về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh thanh niên làm công tác khí tượng với ông hoạ sĩ già và cô kĩ sư trẻ mới ra trường.
=> Đó là tình huống của truyện.
+ Tình huống ấy không gay cấn, cao trào, thắt nút, mở nút.
=> Qua cuộc gặp gỡ, nghe kể, chứng kiến, anh thanh niên hiện ra qua con mắt nhà hoạ sĩ: một người có tâm hồn, lối sống, quan niệm về cuộc đời, về lao động thật đẹp, rất đáng yêu, trân trọng.
+ Với cốt truyện đơn giản, tác giả đã xây dựng thành công và làm nổi bật những công việc thầm lặng. Họ chỉ là những người bình thường nhưng đóng góp của họ lại rất có ý nghĩa.
+ Tạo ra tình huống gặp gỡ ấy -> nhân vật chính hiện ra càng đẹp hơn cả về ngoại hình và phẩm chất bên trong.
=> Vẻ đẹp của nhân vật hiện ra qua con mắt, đánh giá của các nhân vật phụ.
_ Truyện thường có tình huống truyện gay cấn, cao trào, thắt nút, mở nút.
+ Truyện ngắn “Chiếc lược ngà”: Tác giả xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí. Tình huống truyện ở đây mang đầy kịch tính chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Đó là những tình huống ngẫu nhiên song lại rất phổ biến, những tình huống đầy éo le mà chúng ta thường gặp trong chiến tranh. Song đặt các nhân vật của mình vào các tình huống ấy, nhà văn muốn khẳng định và ngợi ca: tình cha con thiêng liêng, sâu nặng như một giá trị nhân bản sâu sắc. Tình cảm ấy càng cao đẹp trong hoàn cảnh chiến tranh.
+ Truyện “Làng” xây dựng cốt truyện tâm lí, tình huống thử thách nội tâm nhân vật: Ông Hai nghe tin làng theo Tây, đây là tình huống đặc sắc, tạo điều kiện để thể hiện tâm trạng, phẩm chất nhân vật chân thực. Tác giả đã đặt nhân vật vào tình huống gay cấn để làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng, yêu nước của ông.
2.4 Cách xây dựng nhân vật
* Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật:
_ Miêu tả nội tâm nhân vật:
Ví dụ: khi miêu tả tâm trạng của nhân vật ông Hai
+ Tác giả đặt nhân vật vào tình huống thử thách bên trong để bộc lộ chiều sâu tâm trạng.
+ Tác giả miêu tả rất cụ thể, gợi cảm các diễn biến nội tâm qua các ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ, đặc biệt, diễn tả rất đúng và gây ấn tượng manh mẽ về sự ám ảnh, day dứt trong tâm trạng nhân vật. Điều đó chứng tỏ Kim Lân am hiểu sâu sắc người nồng dân và thế giới tinh thần của họ.
_ Sử dụng yếu tố đối thoại, yếu tố độc thoại và độc thoại nội tâm để nêu bật lên tâm trạng của nhân vật:
Ví dụ: Trong truyện ngắn “ Chiếc lược ngà”
+ Tác giả sử dụng nghệ thuật miêu tả nội tâm, đối thoại và độc thoại nội tâm và xây dựng tính cách nhân vật sâu sắc. Nghệ thuật này biểu hiện trong việc miêu tả tâm lí ông Sáu và bé Thu. Ở nhân vật ông Sáu miêu tả sự thay đổi trên nét mặt, giọng nói, cử chỉ khi lần đầu gặp lại con gái sau bao ngày xa cách thể hiện sự xúc động, khao khát được gặp con. Trong những ngày bé Thu không nhận ba, anh đau khổ chỉ nhìn con khẽ lắc đầu. Trong buổi chia tay, ông Sáu đau khổ ra đi. Khi bé Thu gọi “ba”, niềm sung sướng của ông như vỡ òa. Trước khi chết, ông để lại kỉ vật cho con gái là một cây lược ngà. Tất cả những diễn biến tâm lí của ông Sáu cho thấy ông là người giàu lòng thương yêu con sâu sắc. Qua cuộc đối thoại của hai cha con cũng thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật.
*Nghệ thuật miêu tả nhân vật:
_ Truyện ngắn thường xây dựng nhân vật thông qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, lời nói..của nhân vật:
Ví dụ:
+ Các nhân vật trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa” đều không có tên riêng, chỉ được nhà văn gọi theo giới tính và tuổi tác (anh thanh niên, cô kĩ sư nông nghiệp, ông hoạ sĩ già...) và tác giả chỉ miêu tả nhân vật qua hành động, lời nói của nhân vật => Dụng ý của tác giả muốn người đọc liên tưởng đến những nhân vật tốt đẹp mà trong truyện không phải chỉ là những cá nhân riêng lẻ mà là số đông. Điều này tăng thêm sức khái quát đời sống của câu chuyện.
+ Trong truyện “Làng” tác giả đã miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc và tinh tế: Tác giả miêu tả rất cụ thể, gợi cảm các diễn biến nội tâm qua ý nghĩ, hành vi, ngôn ngữ. Đặc biệt nhà văn đã diễn tả rất đúng, rất ấn tượng về sự ám ảnh, day dứt trong tâm trạng nhân vật ông Hai.
_ Xây dựng nhân vật chân dung: nhân vật thường được ghi lại được đánh giá qua những cảm nhận trực tiếp nhưng không hề nhạt nhòa bởi được khắc họa qua nhiều điểm nhìn và miêu tả tinh tế……
 + Tác giả Nguyễn Thành Long đã làm nổi bật những công việc thầm lặng của bao người lao động bình thường đang đóng góp cho cuộc sống tiêu biểu là anh thanh niên. Tác giả đã rất tài tình khi xây dựng chân dung nhân vật anh thanh niên. Và chân dung ấy được thể hiện qua cái nhìn của người họa sĩ già.
=>Thấy được sự tương tác giữa văn bản và làm văn      (Giữa đọc hiểu và tạo lập văn bản)




Phần A – Văn bản
                           LÀNG
                                                                                                            Kim Lân
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
 -Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện: xây dựng tình huống tâm kí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
-Rèn luyện năng lực phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân tích tâm lí nhân vật.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Đọc hiểu một văn bản truyện ngắn
+ Viết: rèn luyện thêm cách viết một văn bản nghị luận. Viết đoạn văn thể hiện những suy nghĩ tình cảm về một tác phẩm văn nghệ.
3. Phẩm chất
Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai trong truyện. Qua đó, thấy được một biểu hiện cụ thể, sinh động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Chân dung tác giả, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu tác phẩm, tham khảo bài “Làng”, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Gv cung cấp video về bài hát Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao.
Bài hát gợi cho em cảm xúc gì?
* Gv cung cấp video về bài hát Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao.
Gv hỏi: Bài hát gợi cho em cảm xúc gì?
-Hs trả lời
-Gv nhận xét, vào bài mới:
          Tình yêu quê hương đất nước là đề tài bất tận trong thơ ca Việt Nam. Tình yêu quê hương được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau có thể là yêu con song trước nhà, yêu cái cây, yêu cha mẹ….Tình yêu nước có thể bắt nguồn từ tình yêu làng xóm và có một con người như thế đó chính là ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của Kim lân.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1 : Đọc, tìm hiểu chung
· Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, PP thuyết trình,
· Kĩ thuật : Hỏi và trả lời
*HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học, năng lực sử dụng CNTT.

· GV sử dụng PP thuyết trình và yêu cầu HS thanh lí hợp đồng về tác giả.


· GV sử dụng PP thuyết trình và yêu cầu HS thanh lí hợp đồng về hoàn cảnh ra đời tác phẩm.
- VB cần được đọc với giọng điệu ntn?
- GV hướng dẫn đọc. Đọc mẫu
Gọi 3 HS lần lượt đọc
Yêu cầu 1 HS tóm tắt cốt truyện. GV nhận xét chung
· GV  yêu  cầu  HS  chú  ý  chú  thích 3,6,12,15,25
GV sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời .
· Văn bản thuộc thể loại gì ?
·  Phương thức biểu đạt chính ?
·  Nhân vật chính là ai?
·  Nêu nội dung chính của truyện?
· Nêu bố cục và nội dung từng phần ?











Hoạt động 2: Phân tích
*Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, dạy học nhóm, phân tích, Dùng lời có nghệ thuật
*Kĩ thuật : Động não, Trình bày một phút
*HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, thẩm mĩ, cảm thụ, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ.

* GV Tích Lịch sử: Sau 1945
 GV: Yêu cầu HS chú ý phần 1
· Cuộc sống của gia đình ông Hai ở nơi sơ tán ?
· NX về cuộc sống của gia đình ông Hai
·   Khi  ở  nơi  sơ  tán  ông  Hai  thường xuyên quan tâm tới điều gì?





GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
· 
Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của ông đối với làng Chợ Dầu?
· 
·  Theo em, từ ''lại'' thuộc từ loại gì ?
· Việc dùng từ ''lại'' diễn tả điều gì trong tâm trí ông Hai ?
· Khi nghĩ về làng mình tâm trạng của ông Hai được bộc lộ như thế nào?


· Qua những chi tiết trên , em thấy tâm trạng của ông Hai  ntn khi nghĩ về làng
 HS thảo luận và trình bày.
· Tại sao ông Hai cảm thấy vui náo nức khi nghĩ về làng của mình?
· Qua chi tiết đó, em thấy ông Hai dành tình cảm cho làng như thế nào?
GV: Sử dụng kĩ thuật trình bày một phút-> yêu cầu HS cảm nhận về ND và NT đoạn văn trên


· Em hãy tìm những chi tiết thể hiện thái độ, dáng vẻ của ông Hai Trên đường tới phòng thông tin ?


- Dáng vẻ trên thể hiện điều gì ?
GV:
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
· Sự quan tâm của ông Hai tới kháng chiến được thể hiện qua các chi tiết nào?
- Chỉ ra những nét đặc sắc về NT qua các chi tiết trên?

- Những chi tiết này đã thể hiện tình cảm của ông Hai với kháng chiến ra sao?
HS thảo luận và trình bày
-Cảm nhận về Ông Hai qua các chi tiết trên?
GV:Khái quát
· Tích văn bản: những bài ca dao, thơ văn núi về tình yêu nước :
- Để thể hiện tình yêu nước của Ông Hai, tác giả đã đặt nhân vật này vào tình huống nào ?
-Tác dụng của tình huống trên?
GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi
· Hãy tìm những chi tiết thể hiện tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc?











· Theo em tác giả sử dụng bút pháp nghệ thuật gì ?


· Qua những chi tiết trên, tâm trạng của ông Hai được thể hiện ntn 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
· Khi về đến nhà ông Hai có  hành động gì và trò chuyện cùng ai?

· Cảm nhận của em về tâm trạng  của ông Hai qua các chi tiết trên ?
- HS thảo luận và trình bày
GV: Kiểm điểm từng người ở lại làng , ông không tin họ đổ đốn thế . Nhưng với tâm lí không có lửa làm sao có khói buộc ông phải tin là họ đã bán nước hại dân .



· Tìm những chi tiết thể hiện tâm trạng của ông Hai khi nghe tin ''làng theo Tây'' được cải chính?



- Nét đặc sắc trong nghệ thuật ở các chi tiết trên?
- Theo em đó là tâm trạng như thế nào?


· Nhận xét nghệ thuật miêu tả nội tâm của tác giả ?
· Qua văn bản em thấy được điều gì về nhân vật ông Hai?

Hoạt động 3: Tổng kết
GV sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời : yêu cầu HS hỏi và trả lời những vấn đề liên quan đến NT và ND








	I. Đọc – tìm hiểu chung
1. Tác giả: 
    - Kim Lân tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài,  (1920-2007)  quê ở Bắc Ninh.
    - Sở trường chuyên viết truyện ngắn.
  2. Tác phẩm:  
    - Viết vào thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đăng đầu tiên trên tạp chí văn nghệ.









· Thể loại: Truyện ngắn
· Phương thức biểu đạt: Tự sự (có xen kẽ yếu tố biểu cảm)
· Nhân vật chính : Ông Hai
*Nội dung truyện :Truyện đã diễn tả chân thực và sinh động tình yêu làng
,yêu nước ở Ông Hai-một người nông dân dời làng đi tản cư trong thời kì kháng chiến chống pháp.
· Bố cục : 3 phần
+  Phần  1:  Từ  đầu...''múa  cả  lên  vui quá''
-> Tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc.
+ Phần 2; Tiếp... ''đôi phần''
-> Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc.
+ Phần 3: Còn lại
-> Tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải

II. Đọc – hiểu văn bản
1.Tâm trạng của ông Hai trước khi nghe tin làng theo giặc.






* Cuộc sốngcuủa ông Hai ở nơi tản cư
· Gia  đình  ông  sống  xa  quê,xa  làng Chợ Dầu yêu dấu
-Vợ chạy chợ, ông vỡ đất trồng trọt
-> Cuộc sống tuy khó khăn nhưng nề nếp.
-Ông quan tâm : Làng quê ông và cuộc kháng chiến của đất nước.

· Tình yêu làng của ông Hai
· Ông lại nghĩ về cái làng của ông
· lại nghĩ đến những ngày làm việc
· Ông lại muốn về làng, cùng anh em đào đường,đắp ụ...
+ Phó từ tiếp diễn ''lại''
-> Ông Hai luôn nghĩ về làng , nhớ về làng
· ồ, vui thế
· Ông thấy náo nức
· Muốn về làng, nhớ làng quá..,

-> Ông Hai rất vui , hạnh phúc, tự hào

-> Ông cảm thấy rất tự hào về làng của ông, đó là ngôi làng tích cực tham gia kháng chiến.
=> Tình yêu làng quê sâu sắc, tự hào về làng




· Tình  yêu  của  ông  Hai  đối  với kháng chiến
· Đi nghênh ngang... hai tay vung vẩy
...níu lại, cười cười
· Nắng này ...nó ( tây)
· -> Thể hiện tâm trạng đầy vui sướng, tự tin.

· Vào phòng thông tin nghe báo
-Ông chẳng nghe sót một câu nào
-Ruột gan...vui quá.
+Ngôn ngữ mang tính khẩu ngữ , Miêu tả tâm lí nhân vật
->Quan tâm đến kháng chiến, Vui mừng, tin tưởng vào cuộc kháng chiến trường kì nhất định sẽ thắng lợi.
=>Là người nông dân chất phát, yêu làng và luôn tin tưởng vào cuộc kháng chiến

Làng theoViệt gian
+ NT : Hàng loạt câu hỏi tu từ, ngôn ngữ độc thoại - độc thoại nội tâm
-> Đau khổ, xót xa, căm thù kẻ bán nước, xấu hổ và tuyệt vọng .


* Cuộc sống của ông sau đó
- Ông trằn trọc không sao ngủ được, không thở được lặng đi, chân tay bủn nhủn, lắng nghe để ý mọi người. Không dám bước chân ra bên ngoài.
-Tính nết: hay cáu gắt với vợ con.
-> Ông không dám nhìn mặt mọi người vì thấy quá tủi nhục.Tin làng theo giặc trở thành nỗi ám ảnh nặng nề-Sợ hãi thường xuyên

-Nghe nói có lệnh đuổi hết người làng chợ Dầu
-Mụ chủ nhà đuổi gia đình Ông đi
->Tình thế khó khăn ,bế tắc,tuyệt vọng

- Hay là về làng
-Làng thì yêu thật nhưng lại theo Tây thì phải thù.
=> Sự giằng co, cắn xé trong tâm can : Yêu làng song giờ đây tình yêu nước mạnh mẽ đã chiến thắng
*Cuộc nói chuyện với con
· Xoay quanh về chuyện làng, chuyện ủng hộ cụ Hồ Chí Minh , ủng  hộ kháng chiến
+Đoạn văn giàu cảm xúc, ngôn ngữ đối thoại sinh động và giàu tính khẩu ngữ.
-> Nói với con để giãi bày tâm sự, thực chất là tự nhủ với mình.
=> Thể hiện tình yêu sâu sắc với làng quê,Với đất nước và tấm lòng thủy chung với kháng chiến.

3.Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin cải chính.
· Khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ
· Đi khoe - kể về việc làng chống Tây
-Mồm bỏm bẻm nhai trầu
-Chia quà cho các con
-Khoe làng không theo giặc ,tây đối nhà ...đối nhẵn.
+NT: ĐT,Tính từ . Miêu tả nội tâm nhân vật
-> Tâm trạng đầy vui tươi , hạnh phúc vì làng ông không theo giặc. Một niềm vui kì lạ ngay cả khi mất mát.
+NT: Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc
,tinh tế
=>Lòng yêu làng thắm thiết hòa quyện với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật Ông Hai.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
· Miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế.
-Tình huống truyện đặc sắc, ngôn ngữ đối thoại + độc thoại và độc thoại nội tâm linh hoạt.
2. Nội dung
· Tình yêu làng , yêu nước, yêu kháng chiến của người nông dân được thể hiện chân thực, cẩm động qua nhân vật ông Hai.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Viết đoạn văn từ 5- 7 câu ghi lại ấn tượng của em về nhân vật ông Hai?
c) Sản phẩm: HS viết đoạn văn
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về những người nông dân ở địa phương trong công cuộc lao động xây dựng đất nước.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Đọc lại các luận điểm của bài học.
* Đối với bài mới
- Xem trước bài mới “ Lặng lẽ Sa Pa”
- Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng”


Phần A – Văn bản
                                            LẶNG LẼ SA PA
                                                                                             Nguyễn Thành Long

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Học sinh thấy được vẻ đẹp của hình tượng con người lao động thầm lặng cống hiến quên mình vì Tổ quốc trong tác phẩm.
- HS hiểu được nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động, hấp dẫn trong truyện.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, năng lực hợp tác, thẩm mĩ, ngôn ngữ, cảm thụ.
+ HS nắm bắt được diễn biễn truyện và tóm tắt được truyện.
+ HS phân tích được nhân vặt trong tác phẩm tự sự.
+ HS cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
3. Phẩm chất
Tự tin , tự chủ, yêu quê hương, sống có trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Chân dung tác giả, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu tác phẩm, tham khảo bài “Lặng lẽ Sa Pa”, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV cung cấp một số hình ảnh về thiên nhiên và con người sa pa
· Cảm nhận về Sa Pa qua các bức ảnh trên?
· GV giới thiệu vào bài.
       “Lặng lẽ Sapa” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Thành Long. Tác phẩm được sáng tác năm 1970, trong chuyến đi thực tế của tác giả ở Lào Cai.  Tác phẩm  là bài ca ca ngợi cuộc sống mới, con người mới nơi địa đầu Tổ quốc. Bức thông điệp tác giả muốn gửi tới người đọc là: Đằng sau cái lặng lẽ của Sa Pa là những âm vang từ thiên nhiên, cuộc sống và những con người của mảnh đất kì thú này, là cả một sự sống đang sôi trào, nảy nở bất tận.
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1: Đọc - tìm hiểu chung
*GV gọi HS thuyết trình về tác giả và tác phẩm
- Văn bản '”Lặng lẽ Sa Pa” được ra đời trong hoàn cảnh nào?
- VB cần được đọc với giọng điệu ntn?
- GV hướng dẫn đọc và đoạc mẫu
- GV gọi HS đọc -> Nhận xét
- Yêu cầu một HS tóm tắt lại văn bản.
- GV yêu cầu HS chú ý một số chú thích –SGK
-Văn bản thuộc thể loại gì?
- Phương thức biểu đạt ?
- Nhận xét gì về cốt truyện và tình huống cơ bản của truyện?
-Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể này ?
GV : Đây là sáng tạo của tác giả để một nhân vật thứ ba kể lại toàn bộ câu chuyện. đều này khiến câu chuyện trở nên khách quan hơn.

-Tác phẩm là ''một bức chân dung''. Theo em đó là chân dung ai? Chân dung đó được hiện ra trong cái nhìn, suy nghĩ của nhân vật nào?
-Em có nhận xét gì về tên của các nhân vật trong truyện ngắn?
*HS trình bày câu trả lời
- Thể loại : Truyện ngắn
- PTBĐ : Tự sự (kết hợp miêu tả, biểu cảm, lập luận)
- Cốt truyện đơn giản kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư và bác lái xe với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn (Sa Pa)
- Ngôi kể: Ngôi thứ ba (qua điểm nhìn của ông họa sĩ già, có những đoạn nhỏ qua điểm nhìn của cô kĩ sư) -> Câu chuyện chân thực, khách quan đồng thời làm nổi bật chất trữ tình.
- Nhân vật chính của truyện là anh thanh niên qua cái nhìn, suy nghĩ của nhân vật khác (ông họa sĩ, cô kĩ sư...)
- Nhân vật (chính, phụ) đều không có tên cụ thể, nó có thể là bất kì một cái tên nào đó của một con người nào đó đang lặng lẽ hiến dâng cho đời, cho tổ quốc (cái tôi, cái riêng đặt trong cái chung, cái cộng đồng)
Hs nhận xét, GV chốt
Hoạt động 2: Phân tích
· Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, dạy học nhóm, PP phân tích,PP thuyết trình, giải quyết vấn đề, dùng lời có nghệ thuật.
* Kĩ thuật : Động não, trình bày một phút
* HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, năng lực hợp tác, thẩm mĩ, ngôn ngữ, cảm thụ.
Gv cho hs thảo luận nhóm theo cặp và trả lời các gợi ý sau:
- Nhân vật anh thanh niên xuất hiện bằng cách nào?
- Theo lời kể của bác lái xe, anh thanh niên sống và làm việc trong hoàn cảnh nào?
- Em có nhận xét gì về hoàn cảnh sống và công việc của anh?
- Công việc của anh ở nơi này là gì?
- Cụ thể là anh làm gì?
- Em hiểu gì về công việc này?
-Theo em, để làm được công việc này thì anh còn phải chịu đựng những khó khăn nào?
-Theo em, điều gì đã giúp anh vượt qua được tất cả những khó khăn đó?
- Em có nhận xét thế nào về những tích cách này của anh thanh niên? Tìm những chi tiết làm rõ những phẩm chất ấy của anh thanh niên?


























- HS trả lời
- Gv nhận xét
 Khi kể về anh thanh niên, tác giả không hề gọi tên nhân vật cụ thể mà chỉ có cách gọi chung chung. Bởi lẽ, anh là hiện thân của những con người lao động mới trong cuộc sống mới: hăng say, nhiệt tình, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Thực ra, anh thanh niên không phải là một con người đặc biệt, một mình lên đỉnh Yên Sơn làm công việc buồn tẻ, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn với vài cái máy. Anh cũng là một con người hết sức bình thường, cũng biết nhớ nhà, nhớ người. Thế nhưng, anh biết kềm nén nỗi nhớ ấy để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp một phần sức lực nhỏ bé với quê hương, đất nước và để xứng đáng với người cha dang đối đầu với giặc Mĩ xâm lược nơi chiến trường miền Nam. Tình yêu nước, yêu cuộc sống, yêu quê hương và cả yêu con người, lòng say mê công việc đã trở thành sức mạnh, thành điểm tựa để anh hăng say làm việc và học tập. Thế mới thấy, cuộc sống của chúng ta đang cần lắm những con người như vậy. Bởi lẽ, sự hăng hái, nhiệt tình và cả sự hi sinh thầm lặng của anh đã mang lại lợi ích cho biết bao con người. Vì thế, hãy cứ sống hết mình, đóng góp những gì mình có được để thấy rằng cuộc đời này thật ý nghĩa.

GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi
-Tìm chi tiết thể hiện cảm nhận của ông họa sĩ về cảnh thiên nhiên Sap pa và anh thanh niên.
- Qua các chi tiết trên, em thấy ông họa sĩ là người ntn?
- Ông họa sĩ đóng vai trò gì trong truyện?
- HS thảo luận và trình bày -> Nhận xét

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân
- Tìm chi tiết thể hiện cảm xúc của cô kĩ sư trong cuộc gặp gỡ với anh thanh niên?
-Từ khi gặp anh thanh niên, cô kĩ sư có suy nghĩ gì về nghề nghiệp, cuộc sống, tình yêu ?
-Vậy theo em anh thanh niên có ảnh hưởng như thế nào đối với cô kĩ sư?
 Đứng trước sự hi sinh thầm lặng, sự lạc quan và hết mình của anh thanh niên cô cảm thấy mình dường như tìm ra được ánh sáng nơi cuối đường hầm. Hình ảnh anh thanh niên đã giúp cô soi rọi lại mình, làm sống dậy trong cô bao tình cảm, ước mơ tốt đẹp.
- Ngoài ra thì còn có những nhân vật nào xuất hiện?
- Theo em, việc xây dựng những nhân vật phụ này có tác dụng gì?

- Nêu nhận xét của em về nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm? 
Hoạt động 3: Tổng kết
Kĩ thuật : hỏi và trả lời
 Năng lực: tự học.
 GV sử dụng kĩ thuật hỏi và trả lời yêu cầu HS khái quát về nội dung và nghệ thuật.
- Nêu nội dung, nghệ thuật của truyện?

	I. Đọc – tìm hiểu chung
1. Tác giả:  
- Nguyễn Thành Long 
(1925 – 1991), quê ở Quảng Nam.
- Là cây bút chuyên viết về truyện ngắn và bút kí.
  2. Tác phẩm:  	
- Viết 1970 trong chuyến đi Lào Cai.
- Trích từ tập truyện “Giữa trong xanh”.








































II. Đọc – hiểu văn bản








1. Nhân vật anh thanh niên
a. Hoàn cảnh sống và làm việc: 
- Một mình trên đỉnh núi cao, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo.

 hoàn cảnh đặc biệt
- Công việc: làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu.



b. Vẻ đẹp tính cách
- Ý thức về công việc và lòng yêu nghề
+ Đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất, dự báo thời tiết hàng ngày
+ Thời điểm : 4h, 11h, 7h , 1h sang
+ Thấy mình ''hạnh phúc'' khi phát hiện đám mây khô góp phần vào chiến thắng ở Hàm Rồng.

 Phục vụ đời sống sản xuất và chiến đấu.

- Có những suy nghĩ thật đúng và sâu sắc về công việc và cuộc sống.
+ Vả, khi ta làm việc ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được ... chứ cất nó đi cháu buồn chết mất.''
+ Mình sinh ra là gì, mình đẻ ở đâu, mình vì ai mà làm việc
-Có niềm vui đọc sách  không cô độc
- Biết chủ động tổ chức, sắp xếp cuộc sống ngăn nắp.
+ Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm.
- Cởi mở, chân thành, biết quý trọng tình cảm, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện.
+ Biếu tam thất cho bác lái xe
+ Trong cuộc gặp gỡ tình cờ : Cắt hoa tặng cô gái, Pha trà - nói chuyện vui vẻ, Mang làn trứng để cho họ ăn trưa.
_ Khiêm tốn, thành thực
+ Thấy mình chưa xứng đáng để được vẽ
 hình ảnh của con người lao động mới

























2. Các nhân vật phụ
a. Bác hoạ sĩ
- Có tâm hồn nhạy cảm
- Xúc động  ngạc nhiên  bối rối
- Muốn vẽ anh  khơi nguồn cảm hứng sáng tác



b. Cô kĩ sư
_ Bàng hoàng

_ Hiểu thêm về cuộc sống thầm lặng



_ Hàm ơn anh thanh niên
 làm nổi bật hình ảnh anh thanh niên








3. Nghệ thuật
_ Chất trữ tình đặc sắc





IV. Tổng kết (SGK/ 189)

1. Nội dung
· Ca ngợi giá trị lao động và niềm say mê lao động của lớp tri thức trẻ trên đất Sa Pa.
2. Nghệ thuật
· Xây dựng tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn, hệ thống nhân vật hợp lí.
· Kết hợp giữa kể với tả và nghị luận.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Viết đoạn văn từ 10 - 20 câu ghi lại ấn tượng của em về những con người lao động thầm lặng ở Sa Pa?
c) Sản phẩm: HS viết đoạn văn
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
B. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết bài văn ngắn phân tích nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa”
c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Viết bài văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung bài văn.
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Đọc lại các luận điểm của bài học.
- Tìm đọc các tác phẩm viết về hình ảnh người lao động.
* Đối với bài mới
- Xem trước bài mới “Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự”

















Phần A – Văn bản
CHIẾC LƯỢC NGÀ
                                                                         Nguyễn Quang Sáng
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của cha con ông Sáu trong truyện.
- Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, năng lực hợp tác, thẩm mĩ, ngôn ngữ, cảm thụ.
+ HS nắm bắt được diễn biễn truyện và tóm tắt được truyện.
+ HS phân tích được nhân vặt trong tác phẩm tự sự.
+ HS cảm nhận được một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
3. Phẩm chất
Tự tin , tự chủ, yêu quê hương, sống có trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Chân dung tác giả, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu tác phẩm, tham khảo bài “Chiếc lược ngà”, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV cung cấp một số hình ảnh về thiên nhiên và con người miền Tây Nam bộ
· Cảm nhận về miền Tây Nam Bộ qua các bức ảnh trên?
· GV giới thiệu vào bài.
       Chiến tranh đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt. Đặc biệt, là những nỗi đau mà nó mang lại cho con người. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những mất mát, hi sinh vẫn có những tình cảm cao đẹp. Và hôm nay, cô muốn giới thiệu cho các em một trong những tình cảm ấy, đó chính là tình phụ tử thiêng liêng, qua văn bản “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	        HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	           DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động 1: Đoc -  Tìm hiểu chung
Phương  pháp  :  vấn  đáp  ,  PP  trực quan, đọc sáng tạo.
Kĩ thuật dạy học: Động não.
Năng lực: Năng lực tự học, Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ…
-  Nêu  những  nét  chính  về  tác  giả Nguyễn Quang Sáng ?




- Hoàn cảnh ra đời và xuất xứ của tác phẩm?
- GV: yêu cầu HS xác định giọng đọc của VB

-Yêu cầu HS tóm tắt cốt truyện, GV nhận xét.









- Thể loại của văn bản?
- Phương thức biểu đạt của văn bản ?

- Văn bản kể theo lời của ai. Ngôi kể nào?

- GV cho học sinh thảo luận cặp đôi
- Truyện có mấy tình huống. Đó là tình huống nào? Tác dụng? Nhận xét về những tình huống trên?
- Văn bản gồm những nhân vật chính nào?
- GV nhận xét và chốt:
Tình huống truyện
+ Hai cha con gặp nhau sau tám năm xa cách, Thu không nhận cha, khi nhận ra ông Sáu lại phải đi.
-> Thể hiện tình yêu cha mãnh liệt của bé Thu
+ Ông Sáu làm cây lược ngà tặng con nhưng chưa kịp tặng đã hi sinh.
-> Tình yêu con sâu sắc của ông Sáu
-> Tình huống truyện bất ngờ nhưng hợp lí
Hoạt động 2: Phân tích
Phương  pháp : vấn  đáp,  dạy  học nhóm, dùng lời có nghệ thuật
Kĩ thuật dạy học:  Hỏi và trả lời, Kĩ thuật trình bày một phút, Động não
Năng lực: Năng lực tự học, Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mĩ…



- Hoàn cảnh gia đình bé Thu ?



- Em hiểu gì về khao khát của bé Thu?



- Hình ảnh bé Thu trong tác phẩm được thể hiện như thế nào?
- Đây là một cô bé ntn?


· GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi
- Tìm chi tiết thể hiện thái độ của Thu khi lần đầu tiên gặp ba?


- Cách sử dụng từ ngữ của tác giả có gì đặc biệt?
- Qua đó em hiểu gì về tâm trạng của bé Thu? Vì sao Thu lại có thái độ như thế?
· HS trình bày. GV: 
 Phản ứng tâm lí của em là hoàn toàn tự nhiên. Điều đó chứng tỏ rằng em là một đứa bé có cá tính mạnh mẽ và tình cảm sâu sắc, chân thật. Bởi lẽ, em chỉ yêu ba khi tin chắc người đó chính là ba. Trong cái cứng đầu của em có ẩn chứa cả sự kiêu hãnh và tình yêu bất diệt dành cho ba của mình, người chụp chung tấm hình với má.


-  Thu có những hành động, lời nói nào với cha?



- Khi ông Sáu gắp miếng trứng cá bỏ vào bát, em có hành động gì?


- Đây là hành động như thế nào?
· Với em hành động của bé Thu có đáng trách không? Vì sao?

· Tại sao bé Thu lại có hành động như thế. Những hành động đó cho thấy đây là một cô bé ntn?




- Nguyên nhân giúp Thu nhận ra ba?

- Khi được bà ngoại giải thích, em có thái độ ra sao ?
- Em hiểu gì về thái độ của Thu ?
Gv giảng: Thu cảm thấy Ân hận vì không nhận ra ba, vì đối xử tệ bạc với ba. Biết bao tình cảm dành cho cha giờ không biết thế nào để nói ra.
- Trong buổi sáng cuối cùng ông Sáu sắp đi Thu có thái độ gì? Tìm chi tiết?


- Những chi tiết trên cho thấy thái độ của bé Thu ntn?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm
- Khi ông Sáu lại gần và tạm biệt con, béThu đã có những hành động gì?



- BPNT được tác giả sử dụng ở những chi tiết trên ?
- Những hành động đó cho thấy tình cảm của bé Thu ntn ?
- HS thảo luận và trình bày


-  Nhận  xét  về  nghệ  thuật  xây dựng nhân vật của tác giả ?
- GV chốt: NT + Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật tinh tế (Tác giả am hiểu tâm lí trẻ em)
- Qua diễn biến tâm lí của bé Thu, em thấy bé Thu là một cô bé ntn?

GV: khái quát nội dung t1
( Tiết 2)



- Tình cảm cha con của ông Sáu được bộc lộ ở hoàn cảnh nào?



- Niềm khao khát của ông Sáu trong lần về thăm nhà ?
- Lần đầu gặp con gái, ông Sáu đã có hành động gì?


- Em hiểu gì về tâm trạng của ông Sáu khi lần đầu được gặp con gái?

- Hình ảnh của ông Sáu được thể hiện ra sao khi bé Thu không nhận ra ông?
-  Những  chi  tiết  này  cho  thấy  tâm trạng của ông Sáu ntn?

- Trong tâm trạng đó, ông Sáu đã làm những gì để thể hiện tình cảm cha con?

- Những chi tiết đó cho thấy tình cảm của ông Sáu dành cho con ra sao?
- Khi thấy con nói trổng, ông Sáu có hành động gì ?
- Em hiểu gì về tâm trạng của ông Sáu lúc này ?
- Trong bữa cơm đoàn tụ, ông Sáu đã có hành động gì?
- Hành động đó thể hiện điều gì?
- Ông Sáu đã có hành động gì khi bé Thu hất miếng trứng cá khỏi bát?

- GV cho học sinh thảo luận theo cặp đôi
- Tại sao ông lại đánh Thu?

- GV giảng: Anh đã từng thương nhớ con, thèm được nghe con gọi “ba”. Bao nhiêu tình cảm anh dồn hết cho con, chỉ mong được ôm nó vào lòng. Vì thế khi bị con từ chối, anh thất vọng, ngạc nhiên vô cùng. Nỗi thất vọng, ngạc nhiên đó biến thành nỗi đau đớn tột độ trong anh
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi
- Tìm chi tiết biểu hiện tình cảm của ông Sáu khi con nhận ra ông?
- Những  chi  tiết  trên  cho  thấy  tâm trạng của ông Sáu ntn?


- Theo em tình huống này  có ý nghĩa gì?
- HS trình bày, bổ sung.

-  GV  yêu  cầu  HS  thảo  luận  theo nhóm
- Tâm trạng của ông Sáu ở nơi căn cứ?
- Hình ảnh ông Sáu làm cây lược tặng con gái được thể hiện qua các chi tiết nào ?
- Chiếc lược ngà có ý nghĩa với ông Sáu như thế nào?






- Trước khi hi sinh ông Sáu có hành động gì? Ý nghĩa của hành động đó.
- Cây lược biểu tượng cho điều gì?
- HS thảo luận, trình bày.
=> Là kỉ vật thiêng liêng, quý giá đối với anh Sáu, làm dịu đi nỗi ân hận bấy lâu và ấp ủ bao tình cảm nhớ thương, mong đợi của người cha dành cho đứa con xa cách. Là nhân chứng sống động cho tình cha con thiêng liêng, sâu nặng giữa anh và bé Thu.
- Cảm nhận của em về nhân vật ông Sáu?

 Và dù anh Sáu đã hi sinh khi chưa kịp trao chiếc lược cho con, thế nhưng chiếc lược vẫn còn đó, cũng như tình yêu con của anh còn mãi.
· Câu chuyện giúp ta nhận ra được điều gì ?


· NX về nghệ thuật  xây dựng nhân vật, cốt truyện?




Hoạt động 3: Tổng kết
- Nêu nhận xét của em về nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm? 
- Nêu nội dung, nghệ thuật của truyện?


	I. Đọc – tìm hiểu chung 




1. Tác giả:  
 Nguyễn Quang Sáng (1932)   quê ở An Giang.Cuộc sống và sự nghiệp sáng tác gắn liền với vùng đất Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiến.
  2. Hoàn cảnh sáng tác:  
    - Truyện được viết vào năm 1966 khi tác giả đang hoạt động ở chiến trường Nam bộ.
  
  3. Tóm tắt truyện:

+ Cuộc gặp gỡ của cha con sau tám  năm xa cách nhưng bé Thu không nhận ra cha, đến lúc em nhận ra và bộc lộ tình cảm tha thiết thì ông sáu phải ra đi  Đây là tình huống cơ bản.
     + Ở khu căn cứ, ông sáu dồn tình yêu thương và mong nhớ đứa con vào việc làm cây lược ngà nhưng ông hi sinh chưa gởi món quà cho con.






















II. Đọc – hiểu văn bản








1. Nhân vật bé Thu
a. Hoàn cảnh gia đình bé Thu
· Đất nước có chiến trang, ba đI kháng chiến suốt tám năm chưa được về . Thu chưa biết mặt ba, chưa được gọi tiếng “ ba”
-> Khao khát được gặp ba, được gọi


b. Hình ảnh bé Thu
· Chừng tám tuổi, tóc cắt ngang vai , mặc quần đen, áo bông đỏ
-> Một bé gái đáng yêu, dễ thương
c. c.Thái độ và hành động của Thu khi chưa nhận ra ba
· Lần đầu gặp cha
· Giật mình
· Tròn mắt nhìn
· Hoảng hốt, mặt tái đi, vụt chạy và kêu thét lên.
+ Động từ , tính từ miêu tả tâm lí

-> Thu ngạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi bởi  em không nhận ra ba










· Thái độ và hành động của Thu trong ba ngày ông Sáu được nghỉ phép
· Ông Sáu càng quan tâm, em càng đẩy ra
- Nói trổng: Vô ăn cơm, cơm chín rồi! Chắt nước giùm cái ...
-> Kiên quyết không chịu gọi tiếng ba, không thừa nhận ông sáu là cha mình
* Thái độ và hành động của Thu trong bữa cơm đoàn tụ gia đình
· Hất trứng cá xuống
· Gắp lên – không khóc khi bố đánh
· Bỏ sang ngoại.
-> Hành động mạnh mẽ, cương quyết tưởng như vô lễ nhưng lại rất đáng thương
-> Thái độ căm ghét cao độ người đàn ông lạ dám nhận là cha em
=> Cô bé có cá tính mạnh mẽ, có tình yêu ba sâu sắc

d. Thái độ và hành động của Thu khi nhận ra cha (trong buổi sáng ông Sáu lên đường trở về đơn vị)
· Nguyên nhân giúp Thu nhận ra ba
· Ngoại đã giải thích về vết thẹo trên mặt ba nó
· Thu nằm im,  lăn lộn, thở dài như
người lớn
-> Ân hận vì không nhận ra ba, vì đối xử tệ bạc với ba


· Buổi sáng ông Sáu lên đường về đơn vị
· Đứng ở góc nhà, vẻ mặt buồn rầu, nhìn với vẻ nghĩ ngợi
->  Thái  độ  thay  đổi,  muốn  nhận  ba nhưng còn e ngại

· Tình yêu của bé Thu đối với ba
· Kêu thét lên “ ba”
· Nó vừa kêu vừa chạy xô tới, ôm chặt lấy cổ ba nó
· Nó hôn ba nó cùng khắp
· Hai tay nó siết chặt, run run
· Nghệ thuật:
+ So sánh , miêu tả nội tâm nhân vật

-> Tình yêu ba , tiếng gọi ba cháy bỏng và mãnh liệt vỡ bung ra từ đáy lòng em
-> Tình yêu ba mạnh mẽ, hối hả xen lẫn sự hối hận





Cô bé ngây thơ, cá tính mạnh mẽ và có tình yêu ba sâu sắc




2. Nhân vật ông Sáu
· Hoàn cảnh :
· Ông Sáu tham gia kháng chiến từ lúc Thu chưa đầy một tuổi
· Suốt tám năn kháng chiến , ông chưa một lầm về thăm nhà, chỉ biết con qua tấm ảnh nhỏ
-> Khao khát gặp con, được nghe con gọi tiếng ba
* Lần đầu tiên gặp con
- Với lòng mong nhớ của anh…cổ anh
· Bước vội những bước dài, gọi con, khom người đưa tay đón chờ con
-> Hạnh phúc khi được gặp con, khao khát  được  ôm  con  và  nghe  con  gọi
tiếng ba
· Mặt sầm lại, hai tay buông xuống như bị gãy
-> Ông Sáu thấy sự hụt hẫng, bất ngờ, buồn tủi.
· Trong ba ngày nghỉ phép
· Ông chẳng đi đâu xa, lúc nào cũng vỗ về con
· Mong con gọi một tiếng “ ba”
-> Yêu thương con

· Khi con nói trổng : Vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười , ngồi im
-> Đau lòng, Khao khát được nghe con gọi tiếng “ ba”
- Ông gắp trứng cá để vào chén con

-> Quan tâm , chăm sóc con
· Đánh con và hét lên: “ Sao mày cứng đầu quá vậy”

· Anh đánh Thu vì anh thấy bất lực, vì anh quá yêu con mà con lại không nhận cha.
-> Thể hiện việc trút giận khi tình cảm của cha bị xúc phạm. Đây cũng là chi tiết mở nút cho tác phẩm sau này.





· Buổi sáng ông Sáu lên đường trở về đơn vị
· Ông ôm con , hôn lên mái tóc con
· Ông khóc khi Thu không nhận ra ông.
-> Đó là niềm sung sướng mà ông đã chờ đợi từ lâu, cảm động đến nghẹn ngào
=> Anh Sáu ở vào 1 tình huống thật éo le giữa đi và đi làm cho cuộc chia tay cảm động.

· Khi ông Sáu ở chiến trường.

· Ông nhớ con, ân hận vì đã đánh con
· Tìm được khúc ngà , mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà
· Thận trọng, tỉ mỉ, cố công như người thợ bạc
· Khắc từng nét :Yêu nhớ tặng Thu con của ba
-> Cây lược là vật quý giá, nó làm dịu đi nỗi ân hận và chứa đựng tình cảm yêu mến, nhớ thương, mong đợi của người cha với đứa con xa cách.
- Anh đưa tay vào túi , móc cây lược
· Chỉ khi đồng đội nhận lời, anh mới nhắm mắt đi xuôi
-> Khao khát được ở mãi bên con
-> Cây lược trở thành biểu tượng thiêng liêng của tình phụ tử – thứ tình cảm mà không bom đạn nào của kẻ thù có thể tàn phá được .




=> Người cha yêu thương con hết mực


=> Câu chuyện về chiếc lược ngà nói lên tình cảm cha con sâu nặng của ông Sáu nhưng cũng thấm thía những đau thương mất mát éo le mà chiến tranh gây ra.
3. Nghệ thuật
- Cốt truyện chặt chẽ
- Có yếu tố bất ngờ nhưng hợp lí
- Lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp
- Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế
III. Tổng kết (SGK/ 202)
1. Nội dung
-Chiếc lược ngà là câu chuyện cảm động về tình cha con sâu nặng. Qua tác phẩm này, ta hiểu thêm được về những mất mát to lớn của chiến tranh mà  nhân dân ta đã trải qua trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
2. Nghệ thuật
- Xây dựng cốt truyện chặt chẽ.
- Có yếu tố bất ngờ.
- Nhân vật kể thích hợp.


C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Viết đoạn văn từ 10 - 20 câu ghi lại ấn tượng của em về tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu?
c) Sản phẩm: HS viết đoạn văn
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết bài văn ngắn phân tích nhân vật bé Thu trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Viết bài văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung bài văn.
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Đọc lại các luận điểm của bài học.
- Tìm đọc các tác phẩm viết về tình cảm cha con.
* Đối với bài mới
- Xem trước bài mới 




Phần B
ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM  TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
Học sinh biết thế nào là đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm và hiểu tác dụng của chúng trong xây dựng nhân vật trong văn bản tự sự.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự.
3. Phẩm chất
Tự tin, tự chủ, yêu quê hương, sống có trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu các ví dụ, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV nhắc lại các văn bản đã học: “Chị em Thúy Kiều”, Làng”, …. GV chỉ ra các văn bản trên có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm.
Gv dẫn vào bài mới: Để rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự, hôm nay cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài này.
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	      HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	                 DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Hoạt động: Tìm hiểu kiến thức mới
Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, dạy học nhóm, PP luyện tập thực hành,PP thuyết trình.
Kĩ thuật : Đặt câu hỏi, Động não
HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, năng lực hợp tác, giao tiếp.
· GV yêu cầu HS đọc đoạn trích SGK.

· Theo em, trong 3 câu đầu là lời của ai nói với ai?

· Tham gia câu chuyện có mấy người?
· Dựa vào dấu hiệu nào mà em nhận biết điều đó?
- HS trình bày


· Đây là một cuộc đối thoại. Vậy thế nào là đối thoại? 
· Hs trả lời

· Tiếp tục tìm hiểu câu nói : ''Hà nắng gớm, về nào'' ông Hai nói với ai?

· Mục đích của lời nói đó?
· Theo em đây có phải là lời đối thoại không? Vì sao?

· Hãy tìm trong đoạn văn những câu văn có hình thức tương tự câu trên.
- Các câu là những lời độc thoại. Vậy theo em thế nào là độc thoại?
* GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm lớn
· Những câu ''Chúng nó cũng là ... đầu'' là những câu ai hỏi ai?
· Tại sao trước những câu này không có gạch đầu dòng như những câu ở VD (a,b) đã nêu.
· Em hãy so sánh câu này với các câu ở VD(b). ( Về nội dung, hình thức )
- HS thảo luận và trình bày



· Hình thức của các câu phần VD(c) chính là độc thoại nội tâm. Vậy thế nào là độc thoại nội tâm?



· Các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện diễn biến câu chuyện; trong xây dựng tâm lí nhân vật ông Hai?


· Theo em hình thức này được sử dụng chủ yếu trong kiểu văn bản nào?
· Qua tìm hiểu ví dụ trên, em hiểu thế nào là đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm?

	I. Tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự.






1. Tìm hiểu ví dụ (SGK/176)

a. Đây là lời nói của một người làng chợ Dầu và một người ở nơi tản cư.

+ Có hai người tham gia qua lượt lời nói
+ Nội dung nói của mỗi người hướng về người tiếp chuyện.
+  Hình thức :  Gạch đầu dòng  trước mỗi lượt lời.
· Đối thoại



b. ''Hà nắng gớm, về nào''
Đây là lời nói bâng quơ với chính mình - đánh trống lảng, rút lui (không hướng tới ai)

-> Đây không phải là một lời đối thoại vì không hướng tới đối tượng nào cả. Trước câu nói có gạch đầu dòng
- Chúng bay ăn miếng ... này

=>  Độc thoại



+ Nói với chính mình hoặc ai đó trong tưởng tượng

+ Trước câu nói có gạch đầu dòng. Đây là những câu ông Hai hỏi chính mình.

· Nó không có gạch đầu dòng vì nó diễn ra âm thầm trong suy nghĩ của ông.
+ Nội dung : Cùng là lời nói của ông Hai với chính mình
+ Hình thức :
Được nói ra ( có gạch đầu dòng)
Diễn ra trong suy nghĩ (không có gạch đầu dòng)
=> Độc thoại nội tâm 

· Tạo ra không khí của cuộc sống thật, thể hiện thái độ căm ghét của những người tản cư với bọn bán nước theo giặc. Khắc sâu tâm trạng đau đớn giằng xé trong tâm can của ông Hai (Miêu tả nội tâm của ông Hai)



2. Ghi nhớ (SGK/178)



D. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Các bài tập sgk
BT1: Phân tích tác dụng của hình thức đối thoại trong đoạn trích.
BT2: Viết đoạn văn kể chuyện (đề tài tự chọn) trong đó sử dụng hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.
c) Sản phẩm:
Bài tập 1 (SGK/178)
- Có 3 lượt lời của bà Hai :
+ Lần đầu ông Hai không đáp nằm ủ rũ
+ Lần 2 ông Hai nhúc nhích ''gì''
+ Lần 3 ông chỉ nói “biết rồi”
-> Tâm trạng đầy chán chường
Bài tập 2 (SGK/178)
(Chú ý xây dựng các nhân vật trong cuộc đàm thoại)
 d) Tổ chức thực hiện:
- Học sinh làm bài
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
E. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết đoạn văn tự sự theo chủ đề tự chọn có sử dụng các kiểu ngôn ngữ trên.
 c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung bài văn.
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Tìm hiểu các bài tập liên quan .
· Học bài thuộc ghi nhớ
· Hoàn thành các bài tập
* Đối với bài mới
- Xem trước bài mới “ Luyện nói TS kết hợp với NL và MT nội tâm”










Phần C
LUYỆN NÓI TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- HS nắm vững kiến thức về tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong kể chuyện.
· Học sinh hiểu được vai trò của tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ HS nhận biết được các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong một văn bản.
+ HS sử dụng các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn kể chuyện.
3. Phẩm chất
Tự tin, tự chủ, yêu quê hương, sống có trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu các ví dụ, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV nhắc lại các yếu cần thiết khi tham gia một cuộc giao tiếp
Gv vào bài mới: Để rèn luyện khả năng tự tin khi giao tiếp, hôm nay cô và các em cùng nhau tham tiết học luyện nói ngày hôm nay.
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	           HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
	             DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Phương pháp : Gợi mở – vấn đáp, dạy học nhóm, PP luyện tập thực hành,PP thuyết trình,
Kĩ thuật :  Động não
HS có năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự học và sáng tạo, năng lực hợp tác, giao tiếp.
· GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

· Theo em việc nói, trình bày có thường xảy ra hàng ngày không. Nó có vai trò như thế nào?

·  Khi nói cần đảm bảo yêu cầu gì?





GV chia lớp thành 3 nhóm, thảo luận nội dung
+ Nhóm 1 : làm bài tập 1
+ Nhóm 2 : Làm bài tập 2
+ Nhóm 3 : Làm bài tập 3
GV yêu cầu HS thuyết trình về nội dung bài luyện nói
· Gọi nhóm khác nhận xét nhóm của bạn GV nhận xét chung các lỗi (cả nội dung và hình thức)

	I. Chuẩn bị ở nhà
· Đề 1
· Đề 2
· Đề 3



II. Luyện nói trên lớp
1. Vai trò, ý nghĩa của yếu tố nói
· Thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Nó có vai trò to lớn trong giao tiếp, nó giúp ta diễn đạt trực tiếp tư tưởng tình cảm...
· Yêu cầu :
+ Nói rành mạch, có giọng điệu tự nhiên, tư thế ngay ngắn, mắt  hướng vào người nghe.
+ Các ý chặt chẽ, có mở đầu, nội dung chính và kết thúc.
+ Cần phân biệt giữa nói và đọc đoạn văn.
2. Thực hành
a. Thảo luận về nội dung dàn ý từng đề



b Trình bày bài luyện nói


C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Học sinh luyện nói với nhau theo cặp
c) Sản phẩm: bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
- Học sinh trao đổi, luyện nói với nhau
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết đoạn văn tự sự theo chủ đề tự chọn có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm.
 c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Viết đoạn  văn 
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung bài văn.
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Tìm hiểu các bài tập liên quan .
· Học bài thuộc ghi nhớ
· Hoàn thành các bài tập
* Đối với bài mới
-  Khuyến khích học sinh tự đọc: Người kể chuyện trong văn bản tự sự







Phần C
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
Khuyến khích học sinh tự đọc
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Hiểu và nhận diện được thế nào là người kể chuyện, vai trò và mối quan hệ giữa người kể chuyện với ngôi kể trong văn bản tự sự.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực tự quản bản thân.
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Rèn luyện kĩ năng nhận diện và tập kết hợp các yếu tố này trong khi đọc văn cũng như khi viết văn
3. Phẩm chất
Tự tin, tự chủ, yêu quê hương, sống có trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
+ Đọc kĩ SGK, SGV, Bình giảng ngữ văn 9, tài liệu liên quan đến bài giảng
 + Bảng phụ, phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc, tìm hiểu các ví dụ, soạn bài theo gợi ý của SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu:
   - Tạo tâm thế hứng thú cho HS. 
   - Kích thích HS phân tích tìm ra được công dụng và sự ảnh hưởng của tác phẩm đối với mình và mọi người
b. Nội dung: HS theo dõi câu hỏi và suy ngẫm và thực hiện yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS suy nghĩ trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 
GV dẫn vào bài mới: Các em đã được học ngôi kể ở chương trình văn 6. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học này.
B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	    HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	         DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	GV đưa ra câu hỏi, học sinh tự tìm hiểu:
- Đoạn trích kể về ai và về sự việc gì?
- Ai là người kể?
- Dấu hiệu nào cho biết ở đây, các nhân vật không phải là người kể chuyện?
- Những câu “giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ”, “những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy”, … là nhận xét của người nào? Về ai?
- Căn cứ nào để có thể nhận xét: “Người kể chuyện dường như thấy hết và biết hết tất cả mọi việc, hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật”?
- Vậy, có mấy loại ngôi kể trong văn tự sự?
- Thế nào là ngôi kể thứ 3?
- Theo em, người kể chuyện này có vai trò như thế nào trong câu chuyện

	I. Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự
1. Tìm hiểu Vd/ 192
_ Sự việc: phút chia tay
_ Nhân vật: anh thanh niên, cô kĩ sư, bác hoạ sĩ
_ Người kể chuyện: không xuất hiện
 biết hết mọi việc  dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện.
2.Ghi nhớ
II. Luyện tập



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS hoàn thiện kiến thức vừa chiếm lĩnh được; rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức mới để giải quyết các tình huống/vấn đề trong học tập.
b) Nội dung: Học sinh làm bài tập SGK
c) Sản phẩm: bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
- Học sinh làm bài tập SGK
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung viết đoạn văn.
- GV chốt động viên.
D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
b) Nội dung: Viết một đoạn văn kể chuyện và tập nói trước lớp.
 c) Sản phẩm: Kết quả của HS
d) Tổ chức thực hiện:
- Báo cáo kết quả chuẩn bị ở nhà.
- Bài HS đã gửi qua trường học kết nối.
- Chọn khoảng 3 bài tiêu biểu chiếu lên màn hình.
- HS khác nhận xét về hình thức và nội dung bài văn.
Hướng dẫn về nhà
* Đối với bài cũ
- Tìm hiểu các bài tập liên quan .
· Học bài thuộc ghi nhớ
· Hoàn thành các bài tập
* Đối với bài mới
Soạn bài “Chiếc lược ngà”









ÔN TẬP – TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ (1 TIẾT)

I/ HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:  
HỌC SINH THỰC HIỆN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SAU ĐÂY:
Câu 1: Tác phẩm Làng của Kim Lân thuộc thể loại nào?
   A. Tiểu thuyết

   B. Truyện ngắn

   C. Truyện dài

   D. Tùy bút

Câu 2: Nhân vật chính truyện Làng là ai?

   A. Ông Hai

   B. Bà Hai

   C. Bà chủ nhà

   D. Người lính

Câu 3: Truyện ngắn Làng viết về đề tài gì?

   A. Người trí thức

   B. Người nông dân

   C. Người phụ nữ

   D. Người lính

Câu 4: Tác giả đặt nhân vật chính vào tình huống như thế nào?

   A. Ông Hai không biết chứ, phải đi nghe nhờ người khác đọc
   B. Tin làng ông theo giặc mà tình cờ ông nghe được từ những người tản cư

   C. Bà chủ nhà hay dòm ngó, nói bóng gió vợ chồng ông Hai

   D. Ông Hai lúc nào cũng nhớ tha thiết cái làng chợ Dầu của mình
Câu 5: Trong các câu nói của ông Hai “Nắng này là bỏ mẹ chúng nó!” “chúng nó” là ai?

   A. Cua, cá

   B. Giặc Tây

   C. Lũ trẻ

   D. Trâu, bò
Câu 6: Trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa, nhà văn không đặt tên cụ thể cho nhân vật là vì
A. Cuộc gặp của các nhân vật trong truyện quá bất ngờ, vội vã, không cần xưng tên
B. Nhà văn muốn nói họ chẳng là ai nhưng lại là tất cả.
C. Chi phối cách viết truyện: họ là những con người vô danh, sống đẹp có mặt ở khắp nơi.
D. Cần tìm một hướng lí giải khác.
Câu 7: Tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa được viết theo thể loại nào?
A. Truyện dài
B. Tiểu thuyết
C. Truyện ngắn
D. Tùy bút
Câu 8: Chuyện Lặng lẽ Sa Pa có nhân vật chính là ai?
A. Ông họa sĩ
B. Cô kĩ sư
C. Bác lái xe
D. Anh thanh niên
Câu 9: Thử thách lớn nhất đối với anh thanh niên là gì?
A. Thời tiết khắc nghiệt
B. Công việc vất vả, nặng nhọc
C. Cuộc sống thiếu thốn
D. Sự cô đơn, vắng vẻ
Câu 10: Cốt truyện của Lặng lẽ Sa Pa là gì?
A. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa ông họa sĩ, cô kĩ sư với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa
B. Cuộc nói chuyện thú vị giữa người lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư và ông họa sĩ già
C. Anh thanh niên làm công tác trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa tự kể về cuộc đời mình
D. Cuộc gặp gỡ giữa những người đang sống và làm việc trên đỉnh Yên Sơn thuộc Sa Pa nhưng trước đó chưa biết về nhau
Câu 11: Vì sao tác giả lại đặt tên cho tác phẩm là Chiếc lược ngà?
A. Vì ngà voi rất quý lại gắn với tình yêu con của ông Sáu.
B. Chiếc lược ngà là kỷ vật của tình cha con thiêng thiêng sâu sắc.
C. Vì ông Sáu mất nhiều công sức vì nó mà chưa trao kịp cho con.
D. Vì bé Thu dặn cha mua cho một cây lược.
Câu 12: Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng viết cùng thể loại với tác phẩm nào?
A. Hoàng Lê nhất thống chí
B. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
C. Làng
D. Phong cách Hồ Chí Minh
Câu 13: Vì sao, bỗng nhiên bé Thu lại nhận ông Sáu là cha?
A. Vì thấy tình cảm của ông Sáu rất chân thật.
B. Mẹ đã nói cho Thu hiểu về vết thẹo trên mặt ba là do chiến tranh.
C. Bà ngoại đã giải thích về vết thẹo, Thu đã giải tỏa được sự nghi ngờ.
D. Trong lòng Thu đã dâng lên một tình cảm mới về ông Sáu.
Câu 14: Tại sao người đọc biết được truyện Chiếc lược ngà viết về vùng đất Nam Bộ?
A. Nhờ tên tác giả
B. Nhờ tên tác phẩm
C. Nhờ tên các địa danh trong truyện
D. Nhờ tên các nhân vật chính trong truyện
Câu 15: Người kể chuyện trong đoạn trích là ai?
A. Ông Sáu
B. Bé Thu
C. Mẹ bé Thu
Câu 16: Thế nào là đối thoại trong văn tự sự?

   A. Là hình thức đối đáp, trò chuyện giữa hai hay nhiều người. Trong văn bản tự sự, đối thoại được thể hiện ở các gạch đầu dòng lời trao và lời đáp (mỗi lượt lời là một gạch đầu dòng)

   B. Là lời nhân vật tự nói với chính mình, hoặc nói với ai đó trong tưởng tượng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 17: Cho đoạn văn sau:

        Nước mắt ông giàn ra. Về làng tức là chịu quay lại làm nô lệ cho thằng Tây. Ông lão nghĩ ngay đến mấy thằng kì lí chuyên môn khua khoét ngày trước lại ra vào hống hách ở trong cái đình. Và cái đình lại như của riêng chúng nó, lại thâm nghiêm ghê gớm, chúa toàn những sự ức hiếp, đè nén. Ngày ngày chúng dong ra, dong vào, đánh tổ tôm mà bàn tư việc làng với nhau ở trong ấy. Những hạng khố rách áo ôm như ông có đi qua cũng chỉ dám liếc trộm vào, rồi cắm đầu xuống mà lủi đi.

A.Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm của nhân vật
B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

C. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

D. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật và ngôn ngữ trần thuật của tác giả

Hiển thị đáp án
Câu 18: Ngôn ngữ được in đậm trong ví dụ dưới đây thuộc kiểu loại nào?

Ông Hai trả tiền nước đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

   A. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật

   B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

   C. Ngôn ngữ trần thuật của tác giả

   D. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật

Câu 19: Tác dụng của ngôn ngữ độc thoại trong văn bản tự sự là gì?

   A. Diễn đạt tế nhị những dòng suy nghĩ có chiều sâu của nhân vật

   B. Tạo sự bí ẩn, tò mò cho người đọc

   C. Làm cho tác phẩm có sức hấp dẫn, lôi cuốn

   D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 20: Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm là những hình thức quan trọng để thể hiện nhân vật trong văn tự sự, đúng hay sai?

   A. Đúng

   B. Sai
II. Vận dụng, Mở rộng
1. Viết bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về một nhân vật mà em yêu thích trong các tác phẩm truyện ngắn đã học.
2. Theo em, nghệ thuật đặc sắc nhất của truyện ngắn sau 1945 là gì? Em hãy viết một bài văn phân tích nghệ thuật ấy trong một tác phẩm truyện ngắn đã học.

